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NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Sỹ Khả. 

Các hội thẩm nhân dân ông Ngô Xuân Hải, ông Nguyễn Đăng Thúy 

- Thư ký phiên tòa bà  Nguyễn Thị Ngọc Anh - Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh tham 

gia phiên tòa ông Nguyễn Huy Tôn  - Kiểm sát viên. 

Ngày 19-12-2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc 

Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 52/2022/TLST-HS 

ngày 30 tháng 11 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

49A/2022/QĐXXST-HS ngày 7 tháng 12 năm 2022, đối với bị cáo: 

          Họ và tên: N Đ T, sinh năm 1995.  Giới tính: Nam. 

Trú tại: khu phố Doi Sóc, phường Phù C, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Trình độ học vấn: 

09/12;  Nghề nghiệp: Lao động tự do;  Đoàn thể: Không. Bố: Nguyễn Đức T, sinh 

năm 1970; Mẹ: Nguyễn Thị T, sinh năm 1967; Gia đình bị can có 03 anh em, bị 

can là con thứ hai trong gia đình. Vợ: Nguyễn Thị Tâm, sinh năm 2001. Con: Có 

02 con, lớn sinh năm 2018, nhỏ sinh năm 2021. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân: Tại bản án số: 91 ngày 19/9/2011, Tòa án nhân dân thị xã Từ 

Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là thành phố Từ Sơn) xử phạt 05 năm tù về tội “Cướp tài 

sản” theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 133 Bộ luật hình sự năm 1999. T chấp 

hành xong toàn bộ bản án ngày 30/9/2015.  



2 

 

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 16/6/2022. Hiện đang bị tạm giam tại 

Nhà tạm giữ công an thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (có mặt) 

Ngƣời có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

Bà Nguyễn Thị Ct, sinh năm 1947, ông Nguyễn Đức L, sinh năm 1945. 

Trú tại: Số 04 Nguyễn Đăng, Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Khoảng 6 giờ ngày 16/6/2022, tại khu phố Doi Sóc, phường Phù Chẩn, thành 

phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, N Đ Tsau khi uống rượu say về nhà, không làm chủ 

được bản thân nên T đã chửi vợ T ở trong nhà. Sau đó T đi ra ngoài ngõ ở khu phố 

Doi Sóc, phường Phù Chẩn. Lúc này, bà Hạnh đang đứng ở cổng. Tại đây, T chửi 

bới, đuổi theo ông Nguyễn Đức Sơn, sinh năm 1970 là người cùng khu phố với T 

làm ông Sơn sợ hãi bỏ chạy vào nhà bà Nguyễn Thị Hạnh, sinh năm 1965 là người 

cùng khu phố để tránh. Tại đây, T chửi bà Hạnh và lấy 01 chiếc chổi nhựa có cán 

bằng sắt để tại nóc chuồng chó nhà bà Hạnh ném về phía bà Hạnh nhưng bà Hạnh 

né được rồi chạy vào trong nhà và đóng cửa cổng lại. T ra ngoài ngõ, tiếp tục chửi 

bới, Sau đó, T về nhà lấy và cầm theo 01 chiếc điếu cày bằng tre có chiều dài 

65cm, đường kính 4,6cm của nhà Tuấn. Lúc này, ông Nguyễn Phương Tiến, sinh 

năm 1961, là người ở khu phố Doi Sóc thấy tiếng ồn ào ở ngoài ngõ nên đi ra xem, 

khi đang đứng ở ngõ. Thấy ông Tiến, T cầm điếu cày bằng tay phải đánh về phía 

ông Tiến nhưng không trúng, tay của T trúng vào vai ông Tiến. Ông Tiến sợ hãi bỏ 

chạy. Sau đó, T đi vào nhà ông Nguyễn Đức La, sinh năm 1945 (là bác trong họ 

với Tuấn) và bà Nguyễn Thị Chắt, sinh năm 1947 (vợ ông La), T dùng điếu cày 

khua lung tung và trúng 01 cái vào đầu bà Chắt và 01 cái vào mặt ông La khiến mắt 

bên trái bị bầm tím. Lúc này, T được mọi người can ngăn thì T tiếp tục ra ngoài 

đường chửi bới và dùng chân đạp vào người anh Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 

1982; trú tại: xã Ca Đình, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, hiện tạm trú tại: khu 

phố Doi Sóc, phường Phù Chẩn đang trên đường đi về phòng trọ. Cùng lúc này, 

ông Nguyễn Phương Anh, sinh năm 1966 (trú cùng khu phố với Tuấn) đang ra ngõ 

để đi làm, T chửi và đuổi ông Nguyễn Phương Anh từ trong ngõ ra ngoài đường. 

Sau đó, T tiếp tục chửi bới to tiếng. Ông Nguyễn Đức Thành, sinh năm 1962 là 

người trong họ và trú cùng khu phố với T thấy sự việc như vậy nên đã ra can ngăn 

Tuấn. Lúc này, T từ nhà đi ra, trên tay cầm một phích đựng nước màu xanh của nhà 

T ném về phía ông Thành nhưng không trúng, phích nước bị vỡ và T chửi bới, 

dùng chân đạp 02 cái vào đùi bên phải bà Vũ Thị Sơn, sinh năm 1963 là người 

cùng khu phố khi bà Sơn đang đi ở ngõ. Thấy vậy, ông Thành gọi điện báo cho 

công an phường Phù Chẩn về sự việc. Một lúc sau có anh Nguyễn Quốc Thắng và 

anh Nguyễn Văn Tiến là cán bộ công an phường Phù Chẩn được chỉ huy công an 
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phường phân công đến nơi xảy ra sự việc để đảm bảo an ninh trật tự. Khi đến hiện 

trường, quan sát thấy T đang có thái độ hung hăng, chửi bới to tiếng, anh Thắng và 

anh Tiến đi ra ngoài để báo cáo chỉ huy tăng cường thêm lực lượng. T tiếp tục đi ra 

ngoài đường chửi bới. Lúc này trên đường có ông Nguyễn Đức Đắc sinh năm 1928, 

trú tại: khu phố Doi Sóc, phường Phù Chẩn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, 

đang chống gậy đi bộ trên đường, anh Tiến, anh Thắng dìu ông Đắc vào nhà để  

tránh việc T gây ảnh hưởng đến sức khỏe của ông Đắc. Sau khi đưa ông Đắc vào 

nhà, anh Thắng, anh Tiến đi ra ngoài. Lúc này, T vẫn chửi bới, vung chiếc gậy 

nhựa màu đen của anh Tiến dựa ở ven đường (do khi đưa ông Đắc vào nhà, anh 

Tiến đã để lại) khua lung tung, anh Tiến, anh Thắng khống chế T và đưa về trụ sở 

làm việc. Hành vi của N Đ T diễn ra trong khoảng thời gian từ 6 giờ 26 phút đến 6 

giờ 55 phút cùng ngày 16/6/2022 đã gây mất trật tự trị an, hoang mang cho người 

dân, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa bàn.  

 Ông Nguyễn Đức L và bà Nguyễn Thị C bị thương, sau đó đến trung tâm y 

tế thành phố Từ Sơn khám nhưng không nằm viện điều trị. Những người khác do 

không bị thương tích nên không khám và điều trị ở cơ sở y tế nào  

   Vật chứng thu giữ gồm 01 chiếc điều cày bằng tre dài 65cm; đường kính 

4,6cm, không có nõ điếu; 01 đám mảnh vỡ thủy tinh và nhựa của phích đựng nước; 

01 chổi bằng nhựa, phần kim loại dài 01m bị tuột rời khỏi phần chổi quét.  

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ được 05 đoạn video tại camera giám sát 

nhà chị Nguyễn Thị Lâm ghi lại hình ảnh T thực hiện hành vi gây rối trật tự công 

cộng .      

Về thƣơng tích của những ngƣời bị hai: 

Quá trình thu thập giấy xác nhận thương tích của bà Nguyễn Thị Chát và ông 

Nguyễn Đức La được Trung tâm y tế thành phố Từ Sơn xác nhận 

Chẩn đoán: Đa chấn thương chưa xác định:  

Kết quả cận lâm sang: Chụp CT Scanner sọ não hiện tại chưa phát hiện bất 

thường trên phim chụp.: 

Thương tích của ông Nguyễn Đức L: Khám xét các bộ phận: Mắt trái sưng 

nề bầm tím. Sưng đau vùng thái dương đỉnh trái.Chỉ định chụp CT sọ não. Kết quả: 

chưa phát hiện bất thường. 

          Thương tích bà Nguyễn Thị C: Tiếp nhận ban đầu bệnh nhân Nguyễn Thị C 

sinh năm 1947 khai nhận bị người khác đánh, sưng đau vùng đầu: Khám xét các bộ 

phận: Vùng chẩm trái sưng nề, đau.Chỉ định chụp CT sọ não. Kết quả: Chưa phát 

hiện hình ảnh bất thường. 

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã ra Quyết định trưng cầu giám định 

thương tích đối với ông La, bà Chắt. Tuy nhiên, cả hai ông bà đều từ chối giám định 
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thương tích và không để nghị khởi tố vụ án đối với hành vi T gây thương tích cho 

mình. 

Thiệt hại về tài sản:   

Đối với thiệt hại về phích nước là tài sản của gia đình T, chiếc chổi của nhà 

bà Nguyễn Thị Hạnh. Bà Thơm (mẹ bị can Tuấn) và bà Hạnh không đề nghị định 

giá tài sản và không yêu cầu gì. 

Tại Bản cáo trạng số 214/CT–VKS - TS ngày 29/11/2022 của Viện Kiểm sát 

nhân dân thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh truy tố N Đ T về tội “Gây rối trật tự 

công cộng  theo điểm b khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 

năm 2017. 

Tại phiên tòa bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như Bản cáo trạng của Viện 

kiểm sát đã truy tố. Bị cáo thừa nhận trong quá trình điều tra và truy tố vụ án, bị 

cáo tự nguyện khai nhận hành vi phạm tội, không bị bức cung, nhục hình buộc để 

khai nhận hành vi phạm tội và cũng không khiếu nại gì về hành vi hay quyết định 

tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng trong giai đoạn 

điều tra và truy tố vụ án. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh phát biểu 

luận tội về hành vi phạm tội của bị cáo và giữ nguyên quan điểm của Cáo trạng đã 

truy tố bị cáo N Đ T. Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo N Đ T phạm tội 

“Gây rối trật tự công cộng”. 

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 318; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38, Điều 

47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.  

Xử phạt bị cáo N Đ Ttừ 36 đến 42 tháng tù.   

Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc điều cày bằng tre dài 65cm; 

đường kính 4,6cm, không có nõ điếu; 01 đám mảnh vỡ thủy tinh và nhựa của phích 

đựng nước; 01 chổi bằng nhựa, phần kim loại dài 01m bị tuột rời khỏi phần chổi 

quét.  

Về dân sự: Không đề cập giải quyết.  

Bị cáo không có ý kiến tranh luận. 

Lời nói sau cùng: Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình 

phạt và miễn phạt bổ sung cho bị cáo vì bị cáo không có tài sản, có hoàn cảnh kinh 

tế khó khăn.  

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng: Cơ quan 

điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố 
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đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định Bộ luật Tố tụng 

hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại 

về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do 

đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành 

tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Xét lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa 

phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, phù hợp với thời gian, địa điểm, 

tang vật thu được tại hiện trường và các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Do đó, có 

đủ cơ sở kết luận: Do N Đ T say rượu không làm chủ được bản thân nên khoảng 06 

giờ ngày 16/6/2022, T đã có hành vi chửi bới vợ là chị Nguyễn Thị Tâm. Sau đó, T 

đi ra ngõ gần nhà T ở khu phố Doi Sóc, phường Phù Chẩn, thành phố Từ Sơn và 

tiếp tục chửi bới đuổi ông Nguyễn Đức Sơn khiến ông Sơn sợ hãi bỏ chạy vào nhà 

bà Nguyễn Thị Hạnh. T đuổi đến cổng nhà bà Hạnh thì gặp và chửi bà Hạnh rồi lấy 

01 chiếc chổi nhựa, cán bằng kim loại ném bà Hạnh nhưng không trúng, bà Hạnh 

bỏ chạy vào nhà và đóng cổng lại. Sau đó T về nhà và lấy 01 chiếc điều cày rồi đi 

ra ngoài ngõ. Gặp ông Nguyễn Phương Tiến, T dùng điếu cày đánh về phía ông 

Tiến nhưng không trúng. Tiếp đó, T đi vào nhà ông bà Nguyễn Đức La, Nguyễn 

Thị C. T dùng điếu cày khua lung tung và trúng 01 cái vào đầu bà C và 01 cái vào 

mặt ông L khiến mắt bên trái bị bầm tím. Khi được mọi người can ngăn, T đi ra 

ngoài ngõ chửi bới, và dùng chân đạp vào người anh Nguyễn Văn Hùng rồi đuổi 

ông Nguyễn Phương Anh. Ông Nguyễn Đức Thành là người trong họ với T thấy 

vậy nên đã ra can ngăn thì bị T cầm 01 chiếc phích đựng nước của nhà T ném về 

phía ông Thành nhưng không trúng và chửi bới, dùng chân đạp vào đùi bên phải bà 

Sơn 02 cái khi bà Sơn đang đi ở ngõ. Thấy vậy, ông Thành gọi điện báo cho công 

an phường Phù Chẩn đến đưa T về trụ sở để làm việc. Quá trình T chửi bới, hành 

hung mọi người trong khu phố diễn ra trong khoảng thời gian từ thời gian từ 6 giờ 

26 phút đến 6 giờ 55 phút cùng ngày 16/6/2022 gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật 

tự. an toàn xã hội. 

Hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Đức T đã đủ yếu tố cấu thành tội “Gây 

rối trật tự nơi công cộng ” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.  

Như vậy, Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Từ Sơn truy 

tố bị cáo với tội danh và điều luật đã viện dẫn ở trên là có căn cứ, đúng người, đúng 

tội, đúng pháp luật. 

[3] Xét về tính chất, mức độ và hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm 

cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến khách thể được luật hình sự bảo vệ đó là trật 

tự chung ở nơi công cộng, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người dân 

sống xung quang nơi xảy ra phạm tội. Các bị cáo có sử dụng hung khí gây náo 

loạn, tâm lý hoang mang cho quần chúng nhân dân, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, 
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an toàn xã hội. Do vậy cần xử lý nghiêm nhằm giáo dục, cải tạo bị cáo và phòng 

ngừa chung trong nhân dân. 

[4] Xét về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

của bị cáo thì thấy: Bị cáo không  có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự  

Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đây là 

tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm  s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.  

[5] Về vật chứng: Cơ quan điều tra thu giữ gồm 01 chiếc điều cày bằng tre 

dài 65cm; đường kính 4,6cm, không có nõ điếu; 01 đám mảnh vỡ thủy tinh và nhựa 

của phích đựng nước; 01 chổi bằng nhựa, phần kim loại dài 01m bị tuột rời khỏi 

phần chổi quét. Các vật dụng trên không có giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy.  

Trong vụ án T có hành vi chửi bới những người khác, đánh ông La bà Chắt 

gây thương tích nhẹ, tuy nhiên các đương sự không yêu cầu bị cáo bồi thường, 

không yêu cầu giám định do đó không có căn cứ xử lý đối với T về hành vi cố ý 

gây thương tích, do vậy Tòa án không đề cập giải quyết.  

[6] Về án phí: Bị cáo T phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Tuyên bố: Bị cáo N Đ T phạm tội “Gây rối trật tự công cộng” 

2. Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 318; điểm  s khoản 1 Điều 51; Điều 38; 

khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106; Điều 136, Điều 329, 331,333 Bộ luật 

Tố tụng hình; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội. 

Xử phạt: N Đ T 36 (ba mưới sáu) tháng tù. Thời hạn tù được tính từ ngày bị 

cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam 16/6/2022. 

Tạm giam bị cáo 45 ngày kể từ ngày 19/12/2022 để đảm bảo thi hành án.  

3. Về vật chứng của vụ án:  

Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc điều cày bằng tre dài 65cm; đường kính 4,6cm, 

không có nõ điếu; 01 đám mảnh vỡ thủy tinh và nhựa của phích đựng nước; 01 chổi 

bằng nhựa, phần kim loại dài 01m bị tuột rời khỏi phần chổi quét.  

4. Về án phí: Bị cáo N Đ T phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án./. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản 

án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tống đạt bản án.  

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
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- TAND tỉnh Bắc Ninh; 

- VKSND tỉnh Bắc  Ninh 

- VKSND thành phố Từ Sơn; 

- Chi cục THADS thành phố Từ Sơn; 

- Công an thành phố Từ Sơn; 

- Bị cáo;  

- Lưu HS, VP. 

 

THẨM PHÁN – CHỦ TÒA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Nguyễn Sỹ Khả 
 


